
        UBND HUYỆN AN LÃO
   TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

TT
Mã minh

chứng
Tên minh chứng

Số, ngày ban
hành, hoặc thời
điểm khảo sát,
điều tra, phỏng
vấn, quan sát

Nơi ban hành
hoặc nhóm, cá
nhân thực hiện

Ghi chú

Tiêu chí
1.1

1 [H1-1.1-01]
Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn từ 2015
đến 2020, từ 2020 đến 2025 tầm nhìn đên năm 30

2015-2020,
2020-2025

Hiệu trưởng

2 [H1-1.1-02] Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các năm học 2019-2023 Hiệu trưởng

3 [H1-1.1-03] Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo tháng - tuần 2019-2023 Hiệu trưởng

4 [H1-1.1-04] Sổ Nghị quyết họp Ban giám hiệu 2019-2023 Hiệu trưởng

5 [H1-1.1-05] Sổ Nghị Quyết họp hội đồng sư phạm 2019-2023 Hiệu trưởng

6 [H1-1.1-06] Báo cáo sơ kết các năm học 2018-2023 Hiệu trưởng

7 [H1-1.1-07] Báo cáo tổng kết các năm học 2018-2023 Hiệu trưởng

8 [H1-1.1-08]
Nghị quyết BCH Đảng bộ và phương hướng nhiệm
vụ giải pháp các năm

2018-2023
Các cấp Đảng bộ

- chính quyền

9 [H1-1.1-09]
Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh - quân sự QPĐP

2018-2023
Các cấp Đảng bộ

- chính quyền
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Tiêu chí
1.1

10 [1.1-10]
Đường dẫn truy cập vào cổng thông tin điện tử và
fanpage của nhà trường.

2019-2023 Văn thư
Cổng thông

tin nhà
trường

11 [H1-1.1-11] Sổ công văn đi, đến 2019-2023 Văn thư

12 [H1-1.1-12]
Các thành tích thi đua của nhà trường - Sổ theo dõi
thi đua

2018-2023
SGD&ĐT,
PGD&ĐT

13 [1.1-12] Các phần mềm quản lý của nhà trường 2018-2023 Các cấp

Tiêu chí
1.2

1 [H2-1.2-01] Hồ sơ trình thành lập hội đồng trường 2020-2025 Hiệu trưởng

2 [H2-1.2-02] Quyết định thành lập hội đồng trường 2021-2025

Quyết định số
85/QĐ-PGD
ngày
30/12/2015,
 68/QĐ-PGD
ngày 5/9/2017,
2437/QĐ-
UBND  ngày
01/07/2021
 

UBNDH AL;
PGD&ĐT AL

3 [H2-1.2-03] Quy chế hoạt động của hội đồng trường 2019-2023 Hiệu trưởng

4 [H2-1.2-04] Kế hoạch hoạt động của hội đồng trường 2019-2023 Hiệu trưởng

5 [H2-1.2-05] Biên bản - Nghị quyết họp hội đồng trường 2019-2023 Hiệu trưởng

6 [H2-1.2-06] Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng. 2019-2023 Hiệu trưởng

7 [H2-1.2-07] Quyết định thành lập hội đồng chấm sáng kiến 2018-2023 Hiệu trưởng
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Tiêu chí
1.2

8 [H2-1.2-08]
Quyết định thành lập hội đồng chấm thi giáo viên
dạy giỏi.

2018-2023 Hiệu trưởng

9 [H2-1.2-09]
Văn bản hợp nhất 04/VBHN- BGD & ĐT Ban hành
điều lệ trường MN, Thông tư số 52/2020/TT-
BGDĐT về ban hành Điều lệ trường mầm non

31/12/2020 BGD&ĐT

10 [H2-1.2-10]
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường
mầm non

30.1/QĐ-MNTT
10/6/2023

Hiệu trưởng

11 [H2-1.2-11] Kế hoạch tự đánh giá trường mầm non Trường Thọ 31.1/KH-MNTT
15/6/2023

Hiệu trưởng

12 [H2-1.2-12] Kết quả sáng kiến các năm 2018-2023 Hiệu trưởng

13 [H2-1.2-13] Tờ trình đề nghị đánh giá ngoài
11/TTr-MNTT

9/12/2022
Hiệu trưởng

Tiêu chí
1.3

1 [H3-1.3-01] Hồ sơ đại hội Công Đoàn
2017-2022,
2023-2028

BCHCĐ

2 [H3-1.3-02] Quyết định chuẩn y BCH công đoàn
2017-2022,
2023-2028

CĐPGD

3 [H3-1.3-03] Kế hoạch hoạt động Công đoàn 2018-2023, BCHCĐ

4 [H3-1.3-04] Nghị quyết hoạt động Công đoàn 2019-2023 BCHCĐ

5 [H3-1.3-05] Báo cáo hoạt động công đoàn 2018-2023 BCHCĐ

6 [H3-1.3-06] Hồ sơ đại hội Chi đoàn
2017-2022,
2022- 2024

BCH chi đoàn

7 [H3-1.3-07] Quyết định chuẩn y ban chấp hành chi đoàn
2017-2022,
2022- 2024

BT đoàn xã
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Tiêu chí
1.3

8 [H3-1.3-08]
Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên theo năm,
tháng

2019-2023 BCH chi đoàn

9 [H3-1.3-09] Biên bản hoạt động của chi đoàn 2019-2023 BCH chi đoàn

10 [H3-1.3-10] Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của chi đoàn 2018-2023 BCH chi đoàn

11 [H3-1.3-11] Danh sách Đảng viên trong chi bộ 2018-2023 Bí thư chi bộ

12 [H3-1.3-12]
Hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; 2020 -
2022, 2022- 2025

2022-2025 Cấp ủy chi bộ

13 [H3-1.3-13]
Quyết định công nhận ban chấp hành, chi ủy, bí thư,
phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022, 2022- 2025

40-QĐ/ĐU
ngày
16/10/2017, 56-
QĐ/ĐU ngày
19/1/2020, 26 -
QĐ/UB ngày
5/8/2022

ĐU xã Trường
Thọ

14 [H3-1.3-14] Kế hoạch hoạt động của chi bộ hàng năm 2019-2023 Bí thư chi bộ

15 [H3-1.3-15] Nghị quyết chi bộ hàng năm 2019-2023 Văn phòng

16 [H3-1.3-16] Quyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy chi bộ 2019-2023 Bí thư chi bộ

17 [H3-1.3-17] Xếp loại Đảng viên hàng năm 2018-2023 Bí thư chi bộ

18 [H3-1.3-18] Quy chế phối hợp công đoàn - nhà trường 2019-2023 BCHCĐ

19 [H3-1.3-19]
Quyết định công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm
vụ, trong sạch vững mạnh hàng năm.

2018-2023
ĐU xã

Trường Thọ

Tiêu chí
1.4

1 [H4-1.4-01] Hồ sơ  bổ nhiệm lại HT
1458/QĐ-

UBND
ngày 12/5/2017

UBND huyện
An Lão

2 [H4- 1.4-02] Hồ sơ  bổ nhiệm lại Phó HT 1
685/QĐ-UBND
ngày 3/3/2022

UBND huyện
An LãoPage 4
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Tiêu chí
1.4

3 [H4- 1.4-03] Hồ sơ  bổ nhiệm lại Phó HT 2
2264/QĐ-

UBND
ngày 17/8/2017

UBND huyện
An Lão

4 [H4-1.4-04] Hồ sơ bổ nhiệm lại HT mới.
1787/QĐUBND
Ngày 5/6/2023

Hiệu trưởng

5 [H4-1.4-05]
Quyết định thành lập tổ trưởng tổ phó các tổ chuyên
môn và tổ văn phòng.

2019-2024 Hiệu trưởng

6 [H4-1.4-06]
Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó các tổ chuyên
môn và tổ văn phòng.

2019-2024 Các tổ nhóm

7 [H4-1.4-07] Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn các lớp 2019-2024 Các tổ nhóm

8 [H4-1.4-08] Sổ sinh hoạt chuyên môn các lớp 2019-2024 Các tổ nhóm

9 [H4-1.4-09] Kết quả bình bầu thi đua hàng năm 2019-2024 Các tổ nhóm

10 [H4-1.4-10]
Biên bản họp đề xuất nội dung chuyên đề, giải pháp
sáng tạo

2019-2024 Các tổ nhóm

11 [H4-1.4-11] Kế hoách chỉ đạo chuyên đề 2019-2024 Các tổ nhóm

Tiêu chí
1.5

1 [H5-1.5-01]
Quyết định giao chỉ tiêu PTGD và tuyển sinh của
huyện

2019-2024
UBND huyện

An Lão

2 [H5-1.5-02] Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh 2019-2024 Hiệu trưởng

3 [H5-1.5-03] Kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường 2019-2024 Hiệu trưởng

4 [1.5-04] Danh bạ học sinh các năm của nhà trường 2019-2024 Hiệu trưởng
Phòng Hiệu

trưởng
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Tiêu chí
1.5

5 [H5-1.5-05] Sổ theo dõi trẻ các nhóm lớp 2019-2024 GV các lớp

6 [1.5-06] Chứng từ thu tiền ăn của các lớp 2019-2024 Kế toán
Phòng Kế

toán
Tiêu chí

1.6
1 [1.6-01] Danh mục hệ thống hồ sơ của nhà trường 2019-2024 Văn thư lưu trữ Văn thư

2 [H6-1.6-02] Biên bản kiểm tra toàn diện 2019-2024 PGD&ĐT

3 [1.6-03] Dự toán thực hiện thu chi quyết toán 2019-2024  Kế toán Phòng HC

4 [H6-1.6-04] Quy chế chi tiêu nội bộ 2019-2024 Hiệu trưởng

5 [1.6-05] Kế hoạch thu chi tài chính 2019-2024 Hồ sơ Kế toán Phòng HC

6 [1.6-06] Các chứng từ thu chi tài chính 2019-2024 Hồ sơ Kế toán Phòng HC

7 [1.6-07] Quyết toán thu chi tài chính 2019-2024 Hồ sơ Kế toán Phòng HC

8 [H6-1.6-08]
Biên bản thanh kiểm tra tài chính của các cấp có
thẩm quyền

2018-2023 Các cấp

9 [1.6-09]
Các phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài
sản

2019-2024
 Kế toán - Văn

thư
Phòng HC

10 [H6-1.6-10] Các văn bản hướng dẫn thu chi tài chính 2019-2024 Các cấp

Tiêu chí
1.7

1 [H7-1.7-01] Kế hoạch phát triển đội ngũ theo giai đoạn 2019-2024 Hiệu trưởng

2 [H7-1.7-02] Kế hoạch phát triển đội ngũ hàng năm 2019-2024 Hiệu trưởng

3 [H7-1.7-03] Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hàng năm 2019-2024
PHT chuyên

môn

4 [H7-1.7-04]
Phiếu ý kiến của giáo viên, nhân viên về nhu cầu
phân công năm học mới

2019-2024 Hiệu trưởng
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Tiêu chí
1.7

5 [H7-1.7-05]
Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên,
nhân viên

2019-2024 Hiệu trưởng

6 [H7-1.7-06] Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các cấp 2019-2024
UBND huyện

An Lão

7 [1.7-07] Bảng lương của CBGVNV 2019-2024 Kế toán
Phòng hành

chính

8 [1.7-08] Hồ sơ quản lý hợp đồng không xác định thời hạn 2019-2024 Hiệu trưởng
Phòng Hiệu

trưởng

9 [H7-1.7-09]
Văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ
giáo viên nhân viên

2019-2024 Kế toán

10 [H7-1.7-10] Hồ sơ hội nghị cán bộ công chức 2019-2024 Văn thư

11 [H7-1.7-11] Kế hoạch GD hòa nhập trẻ khuyết tật 2019-2025 PHT chuyên môn

Tiêu chí
1.8

1 [H8-1.8-01] Văn bản chỉ đạo các cấp 2019-2024
BGD&ĐT;
SGD&ĐT,
PGD&ĐT

2 [H8-1.8-02] Sổ tổng hợp quản lý các hoạt động giáo dục 2019-2024
PHT chuyên

môn

3 [H8-1.8-03] Kế hoạch HĐCM của nhà trường theo năm 2019-2024
PHT chuyên

môn

4 [H8-1.8-04] Kế hoạch giáo dục các độ tuổi 2019-2024
PHT chuyên

môn

5 [H8-1.8-05] Kế hoạch triển khai chuyên môn tháng 2019-2024
PHT chuyên

môn

6 [H8-1.8-06] Nghị quyết sinh hoạt chuyên môn 2019-2024
PHT chuyên

môn

7 [H8-1.8-07]
Biên bản kiểm tra của cấp trên đánh giá về thực hiện
kế hoạch giáo dục

2019-2024
SGD&ĐT;
PGD&ĐT
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Tiêu chí
1.8

8 [H9-1.8-08] Sổ dự giờ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 2018-2023 HT- PHT

9 [H9-1.8-09] Biên bản kiểm tra giám sát của BTTND 2018-2023 BTTND

10 [H9-1.8-10] Hồ sơ thi giáo viên giỏi 2018-2023
PHT chuyên

môn

11 [H10 -1.8-11] Hồ sơ kiểm tra nội bộ 2018-2023 Hiệu trưởng

12 [H11-1.8-12] Hồ sơ quản lý chuyên đề
2016-2023
2021-2025

PHT chuyên
môn

Tiêu chí
1.9

1 [H12-1.9-01] Hồ sơ thực hiện quy chế dân chủ 2019-2024 Hiệu trưởng

2 [H12-1.9-02] Hồ sơ công khai theo Thông tư 09; 21; 36; 61 2019-2024 Hiệu trưởng

3 [H12-1.9-03] Sổ tiếp công dân 2019-2024 Hiệu trưởng

4 [1.9-04]
Các bảng biểu công khai, tuyên truyền của nhà
trường

2019-2024 BGH - HC Sân trường

5 [H12-1.9-05]
Báo cáo của ban thanh tra nhân dân có nội dung liên
quan

2019-2024 BTTND

6 [H12-1.9-06] Nội quy, quy chế cơ quan 2019-2024 Hiệu trưởng

Tiêu chí
1.10

1
[H13-1.10-

01]
Hồ sơ trường học an toàn, phòng chống tai nạn
thương tích.

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

2
[H13-1.10-

02]
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy 2018-2023 Hiệu trưởng

3
[H13-1.10-

03]
Hồ sơ vệ sinh an toàn thực phẩm 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

4
[H14-1.10-

04]
Hồ sơ y tế trường học 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

5 [1.10-05] Hộp thư góp ý 2018 -2023 Văn thư
Chân cầu

thang
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Tiêu chí
1.10

6 [1.10-06] Số điện thoại đường dây nóng nhà trường. 0374232019 MN Trường Thọ
Phòng Hiệu

trưởng

7
[H14-1.10-

07]

Công nhận của chính quyền địa phương đánh giá
việc nhà trường bảo đảm an toàn cho trẻ em và cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2019-2024
UBND huyện

An Lão

Hồ sơ trường
học an toàn
PCTNTT

Tiêu chí
2.1

1 [H15-2.1-01] Hồ sơ cá nhân của Hiệu trưởng 2018-2023
Hồ sơ quản lý

nhân sự

2 [H15-2.1-02] Hồ sơ cá nhân của Phó Hiệu trưởng 1 2018-2023
Hồ sơ quản lý

nhân sự

3 [H15-2.1-03] Hồ sơ cá nhân của Phó Hiệu trưởng 2 2018-2023
Hồ sơ quản lý

nhân sự

4 [H15-2.1-04] Công văn triệu tập CBGVNV đi học 2018-2023
UBND huyện

An Lão

5 [H15-2.1-05] Công văn hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT 2018-2023
UBND huyện

An Lão

6 [H15-2.1-06] Tổng hợp đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng 2018-2023 Hiệu trưởng

7 [H15-2.1-07] Tổng hợp đánh giá Phó Hiệu trưởng CM 2018-2023 Hiệu trưởng

8 [H15-2.1-08] Tổng hợp đánh giá Phó Hiệu trưởng CSND 2018-2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
2.2

1 [2.2-01] Danh bạ, danh sách giáo viên, nhân viên 2018-2023 Hiệu trưởng

2 [H16-2.2-02] Thống kê trình độ đào tạo các năm 2018-2023 Hiệu trưởng

3 [H16-2.2-03]
Danh  sách  cử  CBGVNV  đi  học  tập,  bồi  dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ

2018-2023 Hiệu trưởng

4 [H16-2.2-04]
Hồ  sơ  đánh  giá  Chuẩn  Nghề  nghiệp  GV năm  học
2018-2019

2018-2019 Hiệu trưởng
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Tiêu chí
2.2

5 [H16-2.2-05] Hồ sơ đánh giá Công chức viên chức năm 2018 2018 Hiệu trưởng

6 [H16-2.2-06]
Hồ  sơ  đánh  giá  Chuẩn  Nghề  nghiệp  GV năm  học
2019-2020

2019-2020 Hiệu trưởng

7 [H16-2.2-07] Hồ sơ đánh giá Công chức viên chức năm 2019 2019-2020 Hiệu trưởng

8 [H16-2.2-08]
Hồ sơ đánh giá Chuẩn Nghề nghiệp GV năm học
2020-2021; 2021-2022; 2022 - 2023

2020-2023 Hiệu trưởng

9 [H16-2.2-09]
Hồ sơ đánh giá Công chức viên chức năm
2021-2022; 2022 - 2023

2021-2023 Hiệu trưởng

12 [H16-2.2-12] Hồ sơ giáo viên 2018-2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
2.3

[H17-2.3-01] Tờ trình xin nhân viên nuôi dưỡng 2019 Hiệu trưởng

[H17-2.3-02] Kết quả khám sức khỏe nhân viên 2018-2023 Hồ sơ y tế

1 [H17-2.3-03] Kết quả đánh giá nhân viên nấu ăn hàng năm 2018-2023 Hiệu trưởng

2 [H17-2.3-04] Hồ sơ  nhân viên 2018-2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
3.1

1 [3.1-01] Trích đo đất
UBND huyện

An Lão
Phòng HC

2 [3.1-02]
 Hồ sơ cải tạo nâng cấp 3 phòng học và các công
trình phụ trợ trường mầm non Trường Thọ- khu
Ngọc Chử

2018-2020

Ban quản lý các
dự án đầu tư xây
dựng huyện An

Lão

Phòng HC

3 [3.1-03]
 Hồ sơ sán lấp mặt bằng, nhà xe, nhà bảo vệ, tường
bao, tường rào, bồn hoa, cây xanh, thoát nước,
trường mầm non Trường Thọ- Khu ngọc Chử

2016-2017

Ban quản lý các
dự án đầu tư xây
dựng huyện An

Lão

Phòng HC
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Tiêu chí
3.1

4 [3.1-04]
 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công lớp học 2 tầng trường
mầm non Trường Thọ- Khu Ngọc Chử

2018-2019

Ban quản lý các
dự án đầu tư xây
dựng huyện An

Lão

Phòng HC

5 [3.1-05]
 Hồ sơ thiết kế: Xây mới nhà hai tầng, 4 phòng học,
các phòng chức năng, phòng hiệu bộ và bếp ăn
trường MN Trường Thọ- khu Đồng xuân

2018-2019
Công ty cổ phần
đầu tư và tư vấn
xây dựng D&T

Phòng HC

6 [3.1-06]
 Hồ sơ xây dựng bếp ăn, nhà xe, nâng cấp sân trường
- Trường MN Trường Thọ- khu Đồng Xuân

2018-2019

Công ty cổ phần
đầu tư và tư vấn
xây dựng Thịnh

Vượng

Phòng HC

7 [H18-3.1-07] Kế hoạch cải tạo sân vườn khu Đồng Xuân 2019-2020 Hiệu trưởng

8 [H18-3.1-08] Kế hoạch cải tạo sân vườn khu Ngọc Chử 2020-2021 Hiệu trưởng

9 [H18-3.1-09] Sổ tài sản cố định của nhà trường 2018-2023 Kế toán

10 [H18-3.1-10] Danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời. 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

11 [H18-3.1-11] Biên bản kiểm kê tài sản 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

12 [3.1-12] Vườn cổ tích, sân chơi 2018-2023
Trường MN
Trường Thọ

Sân trường

13 [3.1-13] Khu thể chất, phòng thể chất 2022-2023
Trường MN
Trường Thọ

Thực tế

14 [3.1-14] Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng 2018
Chi hội phụ

huynh
Page 11
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Tiêu chí
3.2

1 [3.2-01] Các phòng học Thực tế

2 [H19-3.2-02]  Sổ tài sản các nhóm lớp 2018-2023 Các lớp

3 [H19-3.2-03] Biên bản bàn giao tài sản các nhóm lớp 2018-2023 Kế toán

4 [H19-3.2-04]  Biên bản kiểm kê tài sản các nhóm lớp 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

Tiêu chí
3.3

1 [3.3-01] Khu hiệu bộ Thực tế

2 [H20-3.3-02]  Biên bản kiểm kê tài sản khối văn phòng 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

3 [3.3-03] Nhà xe CBGVNV
Trường MN
Trường Thọ

Sân trường

4 [3.3-04] Sơ đồ tổng thể  mặt bằng quy hoạch trường mầm non
Trường MN
Trường Thọ

Phòng hành
chính

Tiêu chí
3.4

1 [3.4-01] Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn TP 2018-2023 PHT nuôi dưỡng
Hồ sơ an
toàn thực

phẩm

2 [H21-3.4-02] Danh mục đồ dùng bếp ăn 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

3 [3.4-03] Bếp ăn 1 chiều
Trường MN
Trường Thọ

Bếp ăn

4 [H21-3.4-04] Sổ quản lý công cụ dụng cụ 2018-2023 Kế toán

5 [H21-3.4-05] Biên bản kiểm kê kho các năm 2019-2023 Kế toán
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Tiêu chí
3.4

6 [3.4-06] Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế. 2012-2023 Cơ sở y tế
Hồ sơ an
toàn thực

phẩm

7 [H21-3.4-07]  Nhật ký lưu và hủy mẫu thức ăn. 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

8 [H21-3.4-08] Hợp đồng mua bán nước máy
Số 01 -ngày

05/11/5/2013

Công ty THHH
NS TRƯỜNG

SƠN

9 [H21-3.4-09] Hợp đồng rác 2018-2023
Bà Phạm Thị Mơ-

Nhân viên thu
rác hợp tác

Tiêu chí
3.5

1 [H22-3.5-01]
Tờ trình xin chủ trương vận động, tài trợ phục vụ
cho giáo dục , XHHGD

2019-2023 Hiệu trưởng

2 [H22-3.5-02]
Quyết định thành lập Ban CSVC - Môi trường hàng
năm + Quyết định thành lập tổ kiểm kê và thanh lý
tài sản.

2018-2023 Hiệu trưởng

3 [H22-3.5-03]
Kế hoạch xây dựng CSVC dài hạn, trung hạn, ngắn
hạn. Kế hoạch mua sắm CSVC hàng năm.

2017-2027 Hiệu trưởng

4 [H22-3.5-04]
Thống kê danh mục đồ dùng đồ chơi của nhà trường
theo thông tư 34

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

5 [H22-3.5-05] Biên bản thanh lý vật mau hỏng 2018-2023 Kế toán

6 [H22-3.5-06]
Hợp đồng cung cấp, bảo dưỡng, bảo trì, thay thế, sửa
chữa máy tính, máy in và internet.

2018-2023 Kế toán

7 [3.5-07]
Hóa đơn thanh toán tiền Internet hàng tháng của nhà
trường.

2018-2023 Kế toán
Phòng Hành

chính

Tiêu chí
4.1

1 [H23-4.1-01] Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT 11/22/2011 BGD&ĐT
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Tiêu chí
4.1

2 [H23-4.1-02] Quyết định - Danh sách Ban Đại diện CMHS 2018-2023 Hiệu trưởng

3 [H23-4.1-03] Quy chế phối hợp nhà trường và BĐD CMHS 2018-2023 Hiệu trưởng

4 [H23-4.1-04] Kế hoạch hoạt động BĐD CMHS 2018-2023 BĐDCMHS

5 [H23-4.1-05] Dự thảo họp BĐD CMHS 2018-2023 BĐDCMHS

6 [4.1-06] Biên bản họp BĐD CMHS 2018-2023 BĐDCMHS

7 [4.1-07]
Biên bản họp phụ huynh các lớp ( Đầu năm và cuối
năm)

2018-2023 BĐDCMHS

8 [H23-4.1-08]
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ
học sinh

2017-2023 BĐDCMHS

9 [H23-4.1-09] Biên bản kiểm tra Ban đại diện cha mẹ trẻ 2018-2023 BĐDCMHS

10 [H23-4.1-10] Nghị quyết Ban đại diện cha mẹ trẻ 2018-2023 BĐDCMHS

Tiêu chí
4.2

1 [4.2-01] Danh sách ủng hộ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh 2018-2023
Trường MN
Trường Thọ

2 [4.2-02] Vận động tài trợ 2018-2023 Hiệu trưởng

3 [4.2-03] Quyết định Công nhận phổ cập giáo dục 2018-2023
UBND huyện

An Lão
Hồ sơ phổ

cập

4 [4.2-04] Hồ sơ phòng chống dịch bệnh Covid 2019-2022
Trường MN
Trường Thọ

5 [H24-4.2-05] Kế hoạch trọng tâm các tháng 2018-2023 Hiệu trưởng
Page 14
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Tiêu chí
4.2

6 [H24-4.2-06]
Danh sách giáo viên tham gia dự thi trúng tuyển viên
chức

2016-2019
UBND huyện

An Lão

7 [H24-4.2-07]
Các văn bản tham mưu của nhà trường với cấp ủy
Đảng, chính quyền.

2018-2023 Hiệu trưởng

8 [H24-4.2-08] Báo cáo công tác tham mưu 2018-2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
5.1

1 [H25-5.1-01] Chương trình giáo dục mầm non

Số: 51/TT-
BGDĐT

ngày 31 tháng
12 năm 2020

Bộ GD&ĐT

2 [H25-5.1-02]
Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của
Bộ, Sở, Phòng về công tác CSGD trẻ

2018-2023
BGD&ĐT; Sở
GD; Phòng GD

3 [H25-5.1-03] Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 2-3 tuổi 2018-2023
Giáo viên các

lớp

4 [H26-5.1-04] Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi 2018-2023
Giáo viên các

lớp

5 [H27-5.1-05] Hồ sơ đánh giá trẻ 2018-2023
Giáo viên các

lớp

6 [H28-5.1-06] Sổ dự giờ của giáo viên 2018-2023
Giáo viên các

lớp

7 [5.1-07] Phiếu đánh giá cuối chủ đề 2018-2023
Giáo viên các

lớp

8 [H29-5.1-08] Kế hoạch tổ chức hoạt động thăm quan trải nghiệm 2018 -2023
PHT chuyên

môn

9 [H29-5.1-10]
Quyết định - Phân công nhiệm vụ thực hiện chương
trình GDMN

2018 -2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
5.2

1 [H30-5.2-01] Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng theo năm 2018-2023 PHT nuôi dưỡng
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Tiêu chí
5.2

2 [H30-5.2-02] Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nuôi dưỡng 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

3 [5.2-03] Thăm quan thực tế môi trường trong và ngoài lớp 2023-2024
PHT chuyên

môn

Môi trường
trong và
ngoài lớp

4 [5.2-04] Thăm quan thực tế môi trường khu vườn Cổ Tích 2022-2023
PHT chuyên

môn
Khu Vườn

Cổ Tích

5 [H31-5.2-05] Phân công phụ trách các khu vực chơi 2018-2023
PHT chuyên

môn

6 [H31-5.2-06] Kế hoạch tổ chức các ngày hội ngày lễ 2018-2023
PHT chuyên

môn

7 [H31-5.2-07]
Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà
trường giai đoạn 2021- 2026

2021-2026 Hiệu trưởng

8 [H31-5.2-08]
Biên bản tổng hợp kết quả chấm thi làm đồ dùng đồ
chơi sáng tạo

2018-2023
PHT chuyên

môn

9 [H31-5.2-09] Kế hoạch tổ chức hội  thi thiết kế môi trường 2018-2023
PHT chuyên

môn

10 [H31-5.2-10]
Biên bản tổng hợp kết quả chấm thi thiết kế môi
trường giáo dục

2018-2023
PHT chuyên

môn

11 [H31-5.2-11] Sản phẩm tạo hình của trẻ 2018-2023 Giáo viên

12 [H31-5.2-12] Kế hoạch tổ chức hội thi thiết kế đồ dùng đồ chơi 2018-2023
PHT chuyên

môn

Tiêu chí
5.3

1 [H32-5.3-01] QĐ thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học 2018-2023 Hiệu trưởng

2 [H32-5.3-02] Kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học 2018-2023 PHT nuôi dưỡng
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Tiêu chí
5.3

3 [H32-5.3-03]
Kế hoạch phòng chống các dịch bệnh trong trường
mầm non

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

4 [H32-5.3-04] Hợp đồng triển khai công tác khám sức khỏe cho trẻ 2018-2023 Hiệu trưởng

5 [H32-5.3-05] Tổng hợp khám sức khỏe cho trẻ hàng năm 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

6 [H32-5.3-06] Tổng hợp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

7 [5.3-07] Hồ sơ cá nhân trẻ 2022-2023 Giáo viên Các lớp

8 [H32-5.3-08] Sổ tổng hợp chung của Hiệu trưởng 2018-2023 Hiệu trưởng

9 [H32-5.3-09] Sổ tổng hợp quản lý chỉ đạo công tác CSND 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

10 [H32-5.3-10]
Kế hoạch tăng cường chế độ dinh dưỡng và hoạt
động thể lực cho trẻ SDD và thừa cân, béo phì.

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

11 [H32-5.3-11] Sổ dự kiến khẩu phần ăn trong ngày 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

12 [5.3-12] Bảng công khai thực đơn 2022-2023 PHT nuôi dưỡng
Sân trường

Bếp ăn

13 [H33-5.3-13] Sổ tính khẩu phần ăn trong ngày của trẻ 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

14 [H33-5.3-14] Sổ giao nhận thực phẩm 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

15 [H34-5.3-15]
Quy chế phối hợp trạm y tế xã với nhà trường về
chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

16 [H34-5.3-16]
Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức
công đoàn trong việc CSGD trẻ

2018-2023 Hiệu trưởng

17 [H34-5.3-17]
Kế hoạch tuyên truyền công tác chăm sóc nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ

2018-2023 PHT nuôi dưỡng
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Tiêu chí
5.3

18 [H34-5.3-18]
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho CBGVNV và học
sinh

2018-2023 PHT nuôi dưỡng

19 [5.3-19] Bảng tuyên truyền các lớp 2022-2023 Giáo viên Các lớp

20 [H34-5.3-20]
Phiếu xin ý kiến ý kiến  PHHS về chăm sóc giáo dục
trẻ.

2018-2023 Hiệu trưởng

Tiêu chí
5.4

1 [H35-5.4-01] Kết quả tự đánh giá cơ sở GDMN ngoài công lập 2020-2021 PHT chuyên môn

2 [H35-5.4-02]
Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình
GDMN

2018-2023 Hiệu trưởng

3 [H35-5.4-03] Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non 2021-2023 PHT chuyên môn

4 [H35-5.4-04] Các bài viết tuyên truyền CSGD 2018-2023 PHT chuyên môn

5 [H35-5.4-05] Biên bản kiểm tra các HĐ tổ nuôi 2018-2023 PHT nuôi dưỡng

6 [H35-5.4-06] QĐ khen thưởng GV, NV cuối năm học 2018-2023 Hiệu trưởng

7 [H35-5.4-07] Hồ sơ công nhận phổ cập hàng năm 2018-2023 Tổ phổ cập

8 [H35-5.4-08] Hồ sơ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2018-2023 Kế toán
Hồ sơ kế

toán -nguồn
ngân sách

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hương
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cân

Cân nặng

Năm học TS trẻ BT %
Cao hơn Suy dinh dưỡng

MĐ1 % MĐ2 % MĐ1
2015 - 2016 440 439 99.3 2 0.5 1 0.2 11
2016 - 2017 432 429 99.3 3 0.5 0 0 1
2017 - 2018 416 412 99.0 2 0.5 2 0.5 0
2018 - 2019 390 378 96.9 3 0.8 2 0.5 7
2019 - 2020 356 344 96.6 7 2.0 2 0.6 3

98.2 0.8 0.4

Chiều cao

Năm học TS trẻ BT %
Thấp còi Ghi

chúMĐ1 % MĐ2 %
2015 - 2016 440 438 99.5 2 0.5 0 0 Lần 3
2016 - 2017 432 431 99.8 1 0.23 0 0 Lần 3
2017 - 2018 416 412 99.0 2 0.48 2 0.48 Lần 3
2018 - 2019 390 388 99.5 2 0.51 0 0 Lần 3
2019 - 2020 356 351 98.6 5 1.4 0 0 Lần 2

Cân nặng/chiều cao
Năm học Số trẻ BT %

2015 - 2016 435 99
2016 - 2017 428 99.1

Năm học TS trẻ BT %
SDD gầy
còm MĐ

vừa
%

SDD gầy
còm MĐ

nặng
%

Thừa
cân

2017 - 2018 416 412 99.0 1 0.24 0 0 2

2018 - 2019 390 386 99.0 1 0.25 1 0.25 2

2019 - 2020 356 337 94.7 5 1.4 0 0.3 10

ksk

Khám sức khỏe
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Năm học TS
 trẻ

Bệnh
RHM % Bệnh

TMH %
Ngoại-
da liễu % Bệnh

mắt

2015 - 2016 440 38 8.6 42 9.5 2 0.5 32
2016 - 2017 432 82 20 75 18.3 19 4.6 3
2017 - 2018 416 13 3.2 39 9.6 9 2.2 4
2018 - 2019 390 72 19.4 11 3.0 13 3.5 6
2019 - 2020 356 78 23.1 110 32.5 0 0 4
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Cân nặng
Suy dinh dưỡng

Khám sức khỏe

Ghi
chú% MĐ2 %

2.5 12 2.7 Lần 3
0.2 0 0 Lần 3
0.0 0 0 Lần 3
1.8 0 0 Lần 3
0.8 0 0 Lần 2
1.1 0 0.5

%
Béo
phì

%
Ghi
chú

0.48 1 0.24 Lần 3

0.5 0 0 Lần 3

2.8 4 1.1 Lần 2
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%
Cơ

xương
khớp

%
Các
bệnh
khác

%

Trẻ
đạt
 sức
khỏe
loại 1

%

Trẻ
đạt
sức

khỏe
loại 2

%

Trẻ
đạt
sức

khỏe
loại 3

%

7.3 4 0.9 0 0 389 88.4 51 11.6 0 0
0.7 2 0.5 305 74.6 347 85.0 61 15 0 0
1.0 0 0 0 0 357 88.1 59 11.9 0 0
1.6 0 0 0 0 350 94.1 40 5.91 0 0
1.2 0 0 0 0 320 94.7 36 6.8 0 0
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193 [3.1-01]

194 [3.1-02]

195 [3.1-03]

196 [3.1-04]
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